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đất, hủy di chúc, hủy giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất”. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Bà Đỗ Thị Minh Nguyệt; 

Các Thẩm phán: Bà Lâm Ngọc Tuyền; 

                                                     Bà Nguyễn Thị Ánh Phương. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thu Hà - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang.
 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang tham gia phiên tòa: 

Ông Võ Trung Hiếu - Kiểm sát viên. 

Ngày 10 tháng 4 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 421/2022/TLPT-DS ngày 30 tháng 11 

năm 2022 về việc tranh chấp “Chia di sản thừa kế theo pháp luật; di sản thừa kế theo 

di chúc; yêu cầu hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, hủy di chúc, hủy giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất”. 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 260/2022/DS-ST ngày 26 tháng 8 năm 2022 

của Toà án nhân dân huyện G, tỉnh Tiền Giang bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 31/2022/QĐ-PT ngày 13 

tháng 01 năm 2023, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Phạm Khắc P, sinh năm 1972 (có mặt) 

Địa chỉ: ấp T, xã T, huyện G, tỉnh Tiền Giang. 

- Bị đơn: Phạm Thị D, sinh năm 1967 (có mặt) 

Địa chỉ: ấp H, xã L, huyện G, tỉnh Tiền Giang. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp: Luật sư Nguyễn Văn Th, Văn 

phòng Luật sư Nguyễn Văn Th thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Tiền Giang (có mặt). 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Phạm Khắc Tr, sinh năm 1935 (vắng mặt) 



2 

Địa chỉ: ấp K, xã Đ, huyện G, tỉnh Tiền Giang. 

2. Phạm Thị Y, sinh năm 1960 (có mặt) 

Địa chỉ: ấp H, xã A, huyện C, tỉnh Tiền Giang. 

3. Phạm Thị T, sinh năm 1964 (có mặt) 

4. Ngô Thị T1, sinh năm 1959 (vắng mặt) 

5. Phạm Quốc T2, sinh năm 1979 (vắng mặt) 

6. Phạm Thu H, sinh năm 1981 (vắng mặt) 

7. Phạm An T3, sinh năm 1985 (vắng mặt) 

8. Phạm Quốc Đ, sinh năm 1987 (vắng mặt) 

9. Phạm Thị Cẩm T4, sinh năm 1995 (vắng mặt) 

10. Phạm Quốc K, sinh năm 1997 (vắng mặt) 

11. Nguyễn Thị Kim X, sinh năm 1972 (vắng mặt) 

12. Phạm Thụy Huỳnh N, sinh năm 1994 (vắng mặt) 

13. Phạm Thành Nh, sinh năm 1996 (vắng mặt) 

Cùng địa chỉ: ấp T, xã T, huyện G, tỉnh Tiền Giang.   

14. Phạm Thùy D1, sinh năm 1989 (vắng mặt) 

Địa chỉ: Khu phố 3, thị trấn V, huyện G, tỉnh Tiền Giang. 

15. Ủy ban nhân dân huyện G; Người đại diện theo pháp luật: Ông Huỳnh 

Thanh B – Chức vụ: Chủ tịch. Địa chỉ: Khu phố B, thị trấn V, huyện G, tỉnh Tiền 

Giang (có đơn xin vắng mặt).   

16. Ủy ban nhân dân xã T; Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn 

Xuân N – Chức vụ: Chủ tịch. Địa chỉ: ấp T, xã T, huyện G, tỉnh Tiền Giang (có 

đơn xin vắng mặt).  

17. Phòng Công chứng S tỉnh Tiền Giang; Người đại diện theo pháp luật: Bà 

Triệu Kim E – Chức vụ: Trưởng phòng. Địa chỉ: Đường N, phường B, thị xã G, 

tỉnh Tiền Giang (có đơn xin vắng mặt).   

- Người làm chứng: 

1. Trần Văn S, sinh năm 1945 (có mặt) 

2. Trần Văn T5, sinh năm 1956 (vắng mặt) 

3. Lê Thị B, sinh năm 1960 (vắng mặt) 

Cùng địa chỉ: ấp T, xã T, huyện G, tỉnh Tiền Giang. 

4. Nguyễn Thị Ngọc T6, sinh năm 1971 (vắng mặt) 

Địa chỉ: ấp K, xã L, huyện G, tỉnh Tiền Giang. 

- Người kháng cáo: Nguyên đơn Phạm Khắc P. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
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Theo án sơ thẩm;  

* Nguyên đơn ông Phạm Khắc P trình bày: 

Hai cụ Trần Thị T7 và Phạm Khắc Tr có 05 người con chung gồm: Phạm 

Khắc D2, Phạm Thị Y, Phạm Thị T, Phạm Thị D, Phạm Khắc P. Ông D2 chết năm 

2001, có vợ là bà Ngô Thị T1 và 07 người con là Phạm Quốc T2, Phạm Thu H, 

Phạm An T3, Phạm Quốc Đ, Phạm Thị Cẩm T4, Phạm Quốc K, Phạm Thị D1.    

Khi cụ T7 còn sống, cụ T7 đã chia đất cho các con xong; cụ T7 còn giữ lại 

diện tích 2.983,5m
2
 đất, thửa đất số 273, tờ bản đồ số 16, theo giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số H05597 ngày 10/7/2009 do Ủy ban nhân dân huyện G cấp 

cho cụ Trần Thị T7; tọa lạc tại ấp T, xã T, huyện G, tỉnh Tiền Giang; và diện tích 

3.000m
2
 đất, thửa đất số 1720, tờ bản đồ số 4, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất số 452 QSDĐ ngày 29/6/1998 do Ủy ban nhân dân huyện G cấp cho cụ Trần 

Thị T7; tọa lạc tại ấp B, xã T, huyện G, tỉnh Tiền Giang.    

Năm 2013, cụ T7 tặng cho bà D diện tích đất 2.983,5m
2
, thửa đất số 273 có 

công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, số công chứng 2819, quyển số 

05 TP/CC-SCC/HĐGĐ lập ngày 12/9/2013 tại Phòng Công chứng S tỉnh Tiền 

Giang và tại nhà tọa lạc tại ấp T, xã T, huyện G, tỉnh Tiền Giang. Bà D được Ủy 

ban nhân dân huyện G cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH02280 ngày 11/12/2013, đối với diện tích 

đất 2.983,5m
2
, thửa đất số 273. Cũng trong năm 2013, cụ T7 lập di chúc ngày 

29/10/2013 để lại cho bà D diện tích đất 3.000m
2
, thửa đất số 1720, có xác nhận 

của Ủy ban nhân dân xã T. Cụ T7 chết ngày 10/11/2013. Ông P nhận thấy hợp 

đồng tặng cho quyền sử dụng đất, số công chứng 2819, quyển số 05 TP/CC-

SCC/HĐGĐ lập ngày 12/9/2013 và di chúc ngày 29/10/2013 của cụ Trần Thị T7 là 

không phù hợp, không đúng quy định pháp luật, với các lý do: tại thời điểm bà T7 

lập hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và di chúc quyền sử dụng đất cho bà D, 

cụ T7 đã cao tuổi, sức yếu, bị bệnh dạ dày, đau khớp tay chân, không đi đứng được, 

tinh thần không còn minh mẫn, sáng suốt. Ông P không đồng ý việc cụ T7 tặng cho 

quyền sử dụng đất và di chúc quyền sử dụng đất cho bà D; hiện nay bà D đang trực 

tiếp, quản lý sử dụng đất.  

Tại phiên tòa sơ thẩm, ông P yêu cầu:  

- Hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, số công chứng 2819, quyển số 

05 TP/CC-SCC/HĐGĐ lập ngày 12/9/2013 tại Phòng Công chứng S tỉnh Tiền 

Giang và tại nhà tọa lạc tại ấp T, xã T, huyện G, tỉnh Tiền Giang, giữa Trần Thị T7 

(bên tặng cho) với Phạm Thị D (bên được tặng cho). 

- Hủy di chúc lập ngày 29/10/2013 của Trần Thị T7. 

- Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất số CH02280 ngày 11/12/2013 do Ủy ban nhân dân huyện G 

cấp cho bà Phạm Thị D.    

- Chia di sản thừa kế, cụ thể ông P yêu cầu được quyền quản lý, sử dụng 

diện tích 3.000m
2
, thửa đất số 1720, tờ bản đồ số 4 (đo đạc thực tế 3.000,2m

2
, một 
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phần thửa số 208, tờ bản đồ số 21) theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 452 

QSDĐ ngày 29/6/1998 do Ủy ban nhân dân huyện G cấp cho cụ Trần Thị T7, đất 

tọa lạc tại ấp B, xã T, huyện G, tỉnh Tiền Giang.  

Ông P rút lại yêu cầu chia nhà và cây trồng trên thửa đất số 273, diện tích 

2.983,5m
2
; tọa lạc tại ấp B, xã T, huyện G, tỉnh Tiền Giang.  

* Bị đơn bà Phạm Thị D trình bày: Thống nhất với nguyên đơn về hàng thừa 

kế của cha mẹ là bà và hàng thừa kế thứ nhất của ông Phạm Khắc D2. 

Khi cụ T7 còn sống thì đã chia đất cho các con xong; cụ T7 còn giữ lại diện 

tích 2.983,5m
2
 đất, thửa đất số 273, tờ bản đồ số 16, theo giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất số H05597 ngày 10/7/2009 do Ủy ban nhân dân huyện G cấp cho Trần 

Thị T7; tọa lạc tại ấp T, xã T, huyện G, tỉnh Tiền Giang; và diện tích 3.000m
2
, thửa 

đất số 1720, tờ bản đồ số 4, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 452 QSDĐ 

ngày 29/6/1998 do Ủy ban nhân dân huyện G cấp cho Trần Thị T7; tọa lạc tại ấp B, 

xã T, huyện G, tỉnh Tiền Giang làm tài sản riêng của cụ T7.       

Năm 2013, cụ T7 tặng cho bà D diện tích đất 2.983,5m
2
, thửa đất số 273, có 

công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, số công chứng 2819, quyển số 

05 TP/CC-SCC/HĐGĐ lập ngày 12/9/2013 tại Phòng Công chứng S tỉnh Tiền 

Giang và căn nhà tọa lạc tại ấp T, xã T, huyện G, tỉnh Tiền Giang. Bà D lập thủ tục 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được Ủy ban nhân dân huyện G cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất số CH02280 ngày 11/12/2013, diện tích 2.983,5m
2
, thửa đất số 273. Cũng 

trong năm 2013, cụ T7 di chúc cho bà D diện tích 3.000m
2
 đất, thửa đất số 1720 

theo di chúc ngày 29/10/2013 của cụ Trần Thị T7, có xác nhận của Ủy ban nhân 

dân xã T. Cụ T7 chết ngày 10/11/2013. Bà D trực tiếp quản lý, sử dụng diện tích 

2.983,5m
2
 thửa đất số 273 và diện tích 3.000m

2
, thửa đất số 1720 từ khi bà D còn 

sống chung với cụ T7 và từ khi cụ T7 chết cho đến nay. Thời điểm cụ T7 lập hợp 

đồng tặng cho quyền sử dụng đất và di chúc quyền sử dụng đất cho bà D, tinh thần 

cụ T7 minh mẫn, sáng suốt. Bà D không đồng ý toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông 

P.     

Bà D có yêu cầu phản tố yêu cầu công nhận di chúc lập ngày 29/10/2013 của 

cụ Trần Thị T7; bà D yêu cầu được quyền quản lý, sử dụng diện tích 3.000m
2
, thửa 

đất số 1720, tờ bản đồ số 4 (đo đạc thực tế 3.000,2m
2
, một phần thửa đất số 208, tờ 

bản đồ số 21), theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 452 QSDĐ ngày 

29/6/1998 do Ủy ban nhân dân huyện G cấp cho Trần Thị T7; đất tọa lạc tại ấp B, 

xã T, huyện G, tỉnh Tiền Giang và được quyền liên hệ đến Cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền để lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định 

pháp luật. Thực hiện ngay khi án có hiệu lực pháp luật. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Phạm Thị Y trình bày:  

Khi cụ T7 còn sống, cụ T7 đã chia đất cho các con xong; cụ T7 giữ lại thửa 

đất số 273, diện tích 2.983,5m
2
, tọa lạc tại ấp T, xã T và thửa đất số 1720, diện tích 

3.000m
2
, tọa lạc tại ấp B, xã T, huyện G, tỉnh Tiền Giang làm tài sản riêng của Cụ. 

Năm 2013, cụ T7 lập hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và di chúc quyền sử 
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dụng đất cho bà D là ý chí định đoạt tài sản của cụ T7, lúc này tinh thần cụ T7 minh 

mẫn, sáng suốt. Bà Y thống nhất nội dung hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và 

di chúc quyền sử dụng đất của cụ T7 cho bà D. Bà Y không yêu cầu chia di sản 

thừa kế, đồng ý để bà D toàn quyền quản lý, sử dụng thửa đất số 273, diện tích 

2.983,5m
2
 và thửa đất 1720, diện tích 3.000m

2
. Ngoài ra không có ý kiến, yêu cầu 

gì khác. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Phạm Thị T trình bày: 

Khi cụ T7 còn sống có chia đất cho các con xong; cụ T7 giữ lại thửa đất số 

273, diện tích 2.983,5m
2
, tọa lạc tại ấp T, xã T và thửa đất số 1720, diện tích 

3.000m
2
, tọa lạc tại ấp B, xã T, huyện G, tỉnh Tiền Giang làm tài sản riêng của cụ 

T7. Năm 2013, Cụ lập hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và di chúc quyền sử 

dụng đất cho bà D là ý chí định đoạt tài sản của cụ T7, khi tinh thần cụ minh mẫn, 

sáng suốt. Bà T thống nhất nội dung hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và di 

chúc quyền sử dụng đất của cụ T7 cho bà D. Bà T không yêu cầu chia di sản thừa 

kế, đồng ý để cho bà D toàn quyền quản lý, sử dụng diện tích 2.983,5m
2
, thửa đất 

273 và diện tích 3.000m
2
, thửa đất số 1720. Ngoài ra không có ý kiến, yêu cầu gì 

khác.   

* Bà Ngô Thị T1, anh Nguyễn Quốc T2, chị Phạm Thu H, anh Phạm An T3, 

anh Phạm Quốc Đ, chị Phạm Thị Cẩm T4, anh Phạm Quốc K, chị Phạm Thị D1 có 

đơn xin vắng mặt; theo tờ tự khai, các đương sự thống nhất trình bày: Không có ý 

kiến gì trong vụ án. 

* Ông Phạm Khắc Tr có đơn xin vắng mặt; theo biên bản lấy lời khai ngày 

06/7/2018, ông Tr trình bày: Ông Tr sống chung với cụ T7 đến năm 1976 ly hôn. 

Ông Tr không có ý kiến, yêu cầu gì đối với phần di sản của cụ T7; từ chối nhận tất 

cả phần di sản của cụ T7 để lại. Ngoài ra không có ý kiến, yêu cầu gì khác.    

* Đại diện Phòng Công chứng S tỉnh Tiền Giang, bà Triệu Kim E có đơn xin 

vắng mặt; theo văn bản số 151/CV-CC2 ngày 25/7/2018 và văn bản số 165/CC2 

ngày 13/7/2022, bà Triệu Kim E trình bày: Ngày 12/9/2013, Công chứng viên của 

Phòng Công chứng S tỉnh Tiền Giang có chứng nhận hợp đồng tặng cho quyền sử 

dụng đất số 2819, quyển số 05 TP/CC-SCC/HĐGD giữa Trần Thị T7 (bên tặng 

cho) với Phạm Thị D (bên được tặng cho), việc hợp đồng tặng cho quyền sử dụng 

đất do hai bên tự nguyện yêu cầu công chứng, các bên đã đọc, nghe đọc và đồng ý 

ký tên, điểm chỉ vào hợp đồng trước mặt công chứng viên và hai người làm chứng. 

Việc Công chứng viên Phòng Công chứng S tỉnh Tiền Giang chứng nhận hợp đồng 

tặng cho quyền sử dụng đất nêu trên là hoàn toàn đúng quy định pháp luật. Ngoài 

ra không có ý kiến, yêu cầu gì khác.     

* Đại diện Ủy ban nhân dân xã T có đơn xin vắng mặt; theo công văn số 

05/CV-UBND ngày 06/6/2016, đại diện Ủy ban nhân dân xã T có ý kiến như sau: 

Ngày 06/11/2013, Ủy ban nhân dân xã T có nhận được yêu cầu xác nhận chữ ký 

của bà Nguyễn Thị Ngọc T6 và bà Lê Thị B trong bản di chúc của Trần Thị T7. Khi 

Ủy ban nhân dân xã xác nhận bản di chúc của bà T7 theo yêu cầu của bà Phạm Thị 

D thì bà T6 và bà B đã ký tên sẵn, nên Ủy ban nhân dân xã tiến hành mời đến Ủy 

ban nhân dân xã để xác định chữ ký bằng cách là cho ký tên bên ngoài và xác định 
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2 chữ ký là 1. Do đó có sự chênh lệch ngày ghi trên bản di chúc và ngày xác nhận 

chữ ký của Ủy ban nhân dân xã. 

* Đại diện Ủy ban nhân dân huyện G có đơn xin vắng mặt trong suốt quá 

trình giải quyết vụ án, không có ý kiến gì.    

* Tại phiên tòa sơ thẩm, người làm chứng bà Lê Thị B trình bày: Vào năm 

2013, cụ Trần Thị T7 nhờ bà B làm chứng, chứng kiến việc lập hợp đồng tặng cho 

bà D phần đất diện tích 2.983,5m
2
 tại ấp T xã T và di chúc cho bà D phần đất diện 

tích 3.000m
2
 tại ấp B, xã T. Cụ T7 lập hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và di 

chúc quyền sử dụng đất cho bà D là ý chí định đoạt tài sản của cụ, tinh thần của cụ 

T7 minh mẫn, sáng suốt. 

* Tại phiên tòa, người làm chứng ông Trần Văn S trình bày: Vào năm 2013, 

ông S có biết cụ T7 lập hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và di chúc quyền sử 

dụng đất cho bà D. Thời điểm cụ T7 lập hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và di 

chúc quyền sử dụng đất của cụ T7 cho bà D, bà còn minh mẫn, sáng suốt. 

* Người làm chứng bà Nguyễn Thị Ngọc T6 có đơn xin vắng mặt; theo biên 

bản lấy lời khai, bà T6 trình bày: Vào năm 2013, cụ Trần Thị T7 nhờ bà T6 làm 

chứng, chứng kiến việc cụ T7 lập hợp đồng tặng cho bà D phần đất diện tích 

2.983,5m
2
 tại ấp T xã T và làm chứng việc cụ T7 lập di chúc cho bà D phần đất 

diện tích 3.000m
2
 tại ấp B, xã T. Cụ T7 lập hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất 

và di chúc quyền sử dụng đất cho bà D là ý chí định đoạt tài sản của cụ T7, tinh 

thần cụ T7 minh mẫn, sáng suốt. 

* Người làm chứng ông Trần Văn T5 có đơn xin vắng mặt; theo biên bản lấy 

lời khai, ông T5 trình bày: Trước khi cụ T7 lập hợp đồng tặng cho quyền sử dụng 

đất và di chúc quyền sử dụng đất cho bà D, thì cụ T7 có đến nói với ông T5. Thời 

điểm cụ T7 lập hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và di chúc quyền sử dụng đất 

cho bà D, cụ T7 còn minh mẫn, sáng suốt. 

* Bản án dân sự sơ thẩm số 260/2022/DS-ST ngày 26/8/2022 của Toà án 

nhân dân huyện G, tỉnh Tiền Giang đã áp dụng các Điều 624, 649 Bộ Luật dân sự 

năm 2015; Các Điều 147, 228, 229 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

Luật thi hành án dân sự.   

Xử:  

1. Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Phạm Khắc P. 

- Không chấp nhận yêu cầu của ông Phạm Khắc P về việc yêu cầu hủy hợp 

đồng tặng cho quyền sử dụng đất, số công chứng 2819, quyển số 05 TP/CC-

SCC/HĐGD lập ngày 12/9/2013 tại Phòng Công chứng S tỉnh Tiền Giang và tại 

nhà tọa lạc tại ấp T, xã T, huyện G, tỉnh Tiền Giang, giữa bà Trần Thị T7 (bên tặng 

cho) với bà Phạm Thị D (bên được tặng cho). 

- Không chấp nhận yêu cầu của ông Phạm Khắc P về việc yêu hủy giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 
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số CH02280 ngày 11/12/2013 do Ủy ban nhân dân huyện G cấp cho bà Phạm Thị 

D.   

- Không chấp nhận yêu cầu của ông Phạm Khắc P về việc yêu cầu hủy di 

chúc lập ngày 29/10/2013 của bà Trần Thị T7.  

- Không chấp nhận yêu cầu của ông Phạm Khắc P về việc yêu cầu được 

quyền quản lý, sử dụng diện tích 3000,2m
2
, một phần thửa đất 208, tờ bản đồ số 

21, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 452 QSDĐ ngày 29/6/1998 do Ủy 

ban nhân dân huyện G cấp cho bà Trần Thị T7; tọa lạc tại ấp B, xã T, huyện G, tỉnh 

Tiền Giang. 

2. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện phản tố của bà Phạm Thị D. 

- Công nhận di chúc lập ngày 29/10/2013 của bà Trần Thị T7.  

- Bà Phạm Thị D được quyền quản lý, sử dụng diện tích 3000,2m
2
, một phần 

thửa đất số 208, tờ bản đồ số 21, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 452 

QSDĐ ngày 29/6/1998 do Ủy ban nhân dân huyện G cấp cho bà Trần Thị T7; đất 

tọa lạc tại ấp B, xã T, huyện G, tỉnh Tiền Giang; có vị trí như sau: 

+ Đông giáp đất ông Trương Văn Đ và ông Lê Tấn L. 

+ Tây giáp đất ông Huỳnh Văn K và ông Huỳnh Văn Bé C. 

+ Nam giáp đất bà Phạm Thị D. 

+ Bắc giáp đất ông Phạm Khắc P. 

(có sơ đồ trích đo thửa đất kèm theo) 

Thực hiện ngay khi án có hiệu lực pháp luật.       

Bà Phạm Thị D được quyền liên hệ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để 

lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 

3. Đình chỉ yêu cầu của ông P về việc yêu cầu giải quyết chia nhà, cây trồng 

trên thửa đất số 273, diện tích 2.983,7m
2
, tờ bản đồ số 16, theo giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số 

CH02280 ngày 11/12/2013 do Ủy ban nhân dân huyện G cấp cho bà Phạm Thị D; 

tọa lạc tại ấp T, xã T, huyện G, tỉnh Tiền Giang. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về nghĩa vụ chậm thi hành án, án phí, 

chi phí tố tụng và quyền kháng cáo của các đương sự. 

* Ngày 05/9/2022, nguyên đơn ông Phạm Khắc P có đơn kháng cáo đối với 

toàn bộ bản án sơ thẩm số 260/2022/DS-ST ngày 26/8/2022 của Toà án nhân dân 

huyện G, tỉnh Tiền Giang, yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận toàn bộ yêu 

cầu kháng cáo của ông; sửa toàn bộ bản án sơ thẩm: 

+ Hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất do bà Trần Thị T7 và bà Phạm 

Thị D xác lập ngày 12/9/2013 và được Phòng Công chứng S tỉnh Tiền Giang 

chứng thực. 
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+ Hủy quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số CH02280 do Ủy ban nhân dân huyện G cấp ngày 

12/12/2013 cho bà Phạm Thị D đứng tên sử dụng. 

+ Hủy di chúc do bà Trần Thị T7 lập ngày 29/10/2013 do Ủy ban nhân dân 

xã T ký xác nhận đề ngày 06/02/2013 (trong phần ngày, tháng, năm có dấu hiệu 

sửa chữa). 

+ Công nhận một căn nhà được xây trên thửa đất số 1350, tờ bản đồ số 2, 

diện tích 2.890m
2
 đất vườn + thổ cư và thuộc thửa 1720, tờ bản đồ số 4, diện tích 

3.000m
2
 đất ruộng, tọa lạc tại ấp T và ấp B, xã T, huyện G, tỉnh Tiền Giang, theo 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 452.QSDĐ do Ủy ban nhân dân huyện G 

cấp ngày 29/6/1998 cho bà Trần Thị T7 đứng tên sử dụng là di sản thừa kế của bà 

Trần Thị T7 qua đời để lại. 

+ Yêu cầu chia thừa kế theo pháp luật gồm 02 thửa đất nêu trên, có tổng 

diện tích 5.890m
2
 cho 05 kỷ phần bằng nhau, mỗi kỷ phần được nhận là 1.178m

2
, 

phần ông P được nhận ông P xin nhận bằng hiện vật (bằng đất). 

+ Đối với căn nhà xây dựng trên thửa đất số 1350, tờ bản đồ số 2, diện tích 

2.890m
2
 đất vườn + thổ cư, ông P yêu cầu chia 05 phần bằng nhau, phần ông P 

được hưởng ông P yêu cầu nhận bằng giá trị (bằng tiền) theo biên bản thẩm định, 

định giá. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Nguyên đơn Phạm khắc P vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện và yêu cầu 

kháng cáo. Bị đơn Phạm Thị D vẫn giữ nguyên yêu cầu phản tố. Các đương sự 

không thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn trình bày ý kiến: Di sản 

của cụ T7 chết để lại đã được tặng cho và di chúc lại toàn bộ cho bà D. Ông P 

kháng cáo phản đối di chúc và hợp đồng tặng cho tài sản giữa cụ T7 và bà D nhưng 

không xuất trình được chứng cứ chứng minh; từ đó đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ 

Điều 624, Điều 649 của Bộ luật dân sự không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của 

ông P, giữ nguyên án sơ thẩm. 

Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp 

luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký và những người tham gia tố 

tụng trong quá trình giải quyết vụ án ở giai đoạn phúc thẩm đã tuân thủ đúng các 

quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.  

Về quan điểm giải quyết yêu cầu kháng cáo: Yêu cầu kháng cáo của ông P là 

không có cơ sở do không có chứng cứ chứng minh, đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ 

khoản 1 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân sự giữ nguyên án sơ thẩm, không chấp 

nhận kháng cáo của ông P. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Qua nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại 

phiên tòa, lời trình bày của các đương sự và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, ý kiến 

phát biểu của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang. 
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[1] Về tố tụng:  

Tính hợp pháp của đơn kháng cáo: Đơn kháng cáo của ông Phạm Khắc P 

nộp trong thời hạn, có nội dung, hình thức phù hợp với quy định của pháp luật, 

nên đủ điều kiện được thụ lý và xem xét giải quyết theo trình tự phúc thẩm. 

Về quan hệ pháp luật phát sinh tranh chấp yêu cầu giải quyết: Tòa án sơ 

thẩm xác định tranh chấp “Chia di sản thừa kế theo pháp luật; di sản thừa kế theo 

di chúc; yêu cầu hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, hủy di chúc, hủy giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất” là phù hợp với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, 

thuộc phạm vi xem xét giải quyết của Tòa án theo quy định tại Khoản 2, 5 Điều 

26; Điều 34 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ủy ban nhân dân huyện G, Ủy ban 

nhân dân xã T, Phòng Công chứng S tỉnh Tiền Giang có đơn yêu cầu xét xử vắng 

mặt; Cụ Tr, bà T1, chị H, anh T3, anh Đ, chị T4, anh K, bà X, chị N, anh Nh, ông 

D1  được triệu tập hợp lệ lần 2 nhưng vẫn vắng mặt và không có đơn yêu cầu xét 

xử vắng mặt; Hội đồng xét xử căn cứ khoản 3 Điều 296 của Bộ luật Tố tụng dân 

sự tiến hành xét xử phúc thẩm vắng mặt họ. 

[2] Về nội dung xét kháng cáo: 

[2.1] Về hàng thừa kế và di sản thừa kế: 

- Các đương sự thống nhất: Cụ Trần Thị T7, sinh năm 1933 – chết ngày 

10/11/2013 (bl 30) và cụ Phạm Khắc Tr, sinh năm 1935 có 05 người con chung 

gồm: Phạm Khắc D2, Phạm Thị Y, Phạm Thị T, Phạm Thị D, Phạm Khắc P.  

Ông D2 chết năm 2001, có vợ là bà Ngô Thị T1 và 07 người con là Phạm 

Quốc T2, Phạm Thu H, Phạm An T3, Phạm Quốc Đ, Phạm Thị Cẩm T4, Phạm 

Quốc K, Phạm Thị D1.  

Nên hàng thừa kế thứ nhất của cụ Trần Thị T7 gồm:  

1. Cụ Phạm Khắc Tr, 

2. Phạm Thị Y,  

3. Phạm Thị T,  

4. Phạm Thị D,  

5. Phạm Khắc P.  

6. Thừa kế thế vị của ông Phạm Khắc D2 gồm: Phạm Quốc T2, Phạm Thu 

H, Phạm An T3, Phạm Quốc Đ, Phạm Thị Cẩm T4, Phạm Quốc K, Phạm 

Thị D1.  

- Các đương sự tranh chấp di sản thừa kế của cụ T7 gồm:  

1. Quyền sử dụng đất thửa số 273 – tờ bản đồ số 16 - diện tích 2.983,5m
2
 đất 

ONT+CLN (đo đạc thực tế 2.983,7m
2
) – địa chỉ: ấp T, xã T, huyện G theo Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp GCN: H05597 ngày 20/7/2009 do 

UBND huyện G cấp cho cụ Trần Thị T7 (bl 684). 

 2. Quyền sử dụng đất thửa số 1720 – tờ bản đồ số 4 - diện tích 3.000m
2
 đất 

lúa – địa chỉ: ấp B, xã T, huyện G theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào 
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sổ cấp GCN: 452 QSDĐ ngày 29/6/1998 do UBND huyện G cấp cho cụ Trần Thị 

T7 (bl 38). 

Những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của cụ Trần Thị T7 đều thống nhất 

hai thửa đất trên là tài sản riêng của cụ T7. Sự thừa nhận của các đương sự là tình 

tiết không cần chứng minh theo quy định tại Điều 92 của Bộ luật Tố tụng dân sự, 

từ đó cần xác định quyền sử dụng hai thửa đất nêu trên là tài sản riêng cụ T7 và bà 

D đang quản lý toàn bộ. 

[2.2] Quá trình biến động hai thửa đất và yêu cầu kháng cáo của ông P; yêu 

cầu phản tố của bà D: 

1. Đối với quyền sử dụng đất thửa số 273 – tờ bản đồ số 16 - diện tích 

2.983,5m
2
 đất ONT+CLN (đo đạc thực tế 2.983,7m

2
) – địa chỉ: ấp T, xã T, huyện 

G theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp GCN: H05597 ngày 

20/7/2009 do UBND huyện G cấp cho cụ Trần Thị T7. Vào ngày 12/9/2013 cụ T7 

lập Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất toàn bộ thửa đất số 273 cho bà Phạm Thị 

D, và bà D được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp GCN: 

CH02280 do UBND huyện G cấp ngày 11/12/2013 (bl 37).   

Xét Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất giữa cụ Trần Thị T7 và bà Phạm 

Thị D (bl 40, 41), hợp đồng thực hiện tại nhà cụ T7 (ấp T, xã T, huyện G) có hai 

người làm chứng, được Phòng Công chứng S tỉnh Tiền Giang chứng thực ngày 

12/9/2013; tại thời điểm lập hợp đồng tặng cho, cụ T7 là chủ quản lý sử dụng hợp 

pháp thửa đất số 273 nên đã tuân thủ đúng về hình thức và nội dung của hợp đồng 

theo quy định tại các Điều 124, 723 của Bộ luật dân sự năm 2005. Ông P kháng 

cáo cho rằng hợp đồng trên là vô hiệu do cụ T7 không lăn tay vào từng trang của 

hợp đồng nên vi phạm Điều 35 Luật Công chứng năm 2006 là không phù hợp, bởi 

lẽ: Hợp đồng có 02 tờ đánh số thứ tự từng trang từ số 01 đến 04 có đóng dấu giáp 

lai của Phòng Công chứng S, cụ T7 lăn tay ở tờ số thứ tự 03-04, sau khi nghe đọc 

lại hợp đồng, hiểu, và đồng ý; không có tài liệu chứng cứ nào thể hiện cụ T7 không 

hoàn toàn tự nguyện, không có năng lực hành vi dân sự nên không vi phạm các 

điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự quy định tại các Điều 122, 127 của Bộ 

luật dân sự năm 2005; do đó Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất giữa cụ Trần 

Thị T7 và bà Phạm Thị D có hiệu lực ngay tại thời điểm được chứng thực. Cấp sơ 

thẩm công nhận hợp đồng, không chấp nhận yêu cầu hủy hợp đồng tặng cho và 

hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp GCN: CH02280 ngày 

11/12/2013 là có căn cứ, phù hợp với quy định pháp luật. 

2. Đối với quyền sử dụng đất thửa số 1720 – tờ bản đồ số 4 – diện tích 

3.000m
2
 đất lúa – địa chỉ: ấp B, xã T, huyện G; vào ngày 29/10/2013 cụ T7 lập di 

chúc để lại toàn bộ cho bà D (bl 236, 237) cụ T7 ký tên, có hai người làm chứng và 

có chứng thực của UBND xã T. Theo Công văn số 05/CV-UBND ngày 06/6/2016 

(bl 72) thì ngày 06/11/2013 UBND xã có nhận yêu cầu xác nhận các chữ ký của 

hai người làm chứng nên có sự chênh lệch về ngày ghi trên bản di chúc 

(19/10/2013) và ngày xác nhận của UBND xã (06/11/2013); như vậy, mặc dù có 

dấu sửa chữa chữ số tháng „11” ở xác nhận của UBND xã nhưng phù hợp với xác 

nhận của Ủy ban nên không vi phạm quy định về hình thức của di chúc. Di chúc cụ 
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T7 lập ngày 29/10/2013 đến ngày 10/11/2013 cụ T7 chết, ông P cho rằng trước khi 

chết cụ T7 cao tuổi có bệnh bị bệnh dạ dày, đau khớp tay chân, không đi đứng 

được, tinh thần không còn minh mẫn; lời trình bày này không có căn cứ bởi lẽ, 

những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và những người làm chứng đều có lời 

khai thống nhất nhau, không ai phản đối cho rằng cụ T7 không còn minh mẫn khi 

lập di chúc, đồng thời vào ngày 26/8/2013 cụ T7 còn có đơn khiếu nại về việc ông 

P không trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Ủy ban xã lập biên bản vụ việc 

vào ngày 27/8/2013 (bl từ số 411 đến số 416), mặc khác ông P cũng không có 

chứng cứ chứng minh cho lời khai của mình, nên HĐXX sơ thẩm công nhận di 

chúc lập ngày 29/10/2013 của cụ Trần Thị T7 hợp pháp là phù hợp quy định pháp 

luật. Do di chúc hợp pháp nên yêu cầu phản tố của của bà D được chấp nhận; bà D 

được quyền quản lý sử dụng đất thửa số 1720 (số cũ) thửa mới là một phần thửa 

208 – tờ bản đồ 4 (số cũ) số mới là tờ bản đồ số 21 - diện tích 3.000m
2
 đất lúa (đo 

đạc thực tế là 3000,2m
2
 đất) – địa chỉ thửa đất: ấp B, xã T, huyện G theo Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp GCN: 452 QSDĐ ngày 29/6/1998 do 

Ủy ban nhân dân huyện G cấp cho cụ Trần Thị T7.  

3. Về yêu cầu Công nhận một căn nhà được xây trên thửa đất số 1350, tờ 

bản đồ số 2, diện tích 2.890m
2
 đất vườn + thổ cư và thuộc thửa 1720, tờ bản đồ số 

4, diện tích 3.000m
2
 đất ruộng, tọa lạc tại ấp T và ấp B, xã T, huyện G, tỉnh Tiền 

Giang, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 452.QSDĐ do Ủy ban nhân dân 

huyện G cấp ngày 29/6/1998 cho cụ Trần Thị T7 đứng tên sử dụng là di sản thừa kế 

của cụ Trần Thị T7. 

Đối với yêu cầu này, qua quá trình giải quyết sơ thẩm ông P đã rút yêu cầu 

và Hội đồng xét xử sơ thẩm đã đình chỉ giải quyết. Nhằm đảm bảo nguyên tắc hai 

cấp xét xử, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm không xem xét giải quyết. Ông P có 

quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết lại theo quy định tại Điều 218 của Bộ 

luật Tố tụng dân sự. 

Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm không có căn cứ để 

chấp nhận yêu cầu kháng cáo của ông P, cần giữ nguyên án sơ thẩm. 

[3] Ý kiến và đề nghị của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà D 

phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử. 

[4] Ý kiến và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang 

phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử. 

[5] Về án phí: Do yêu cầu kháng cáo của ông P không được chấp nhận nên 

ông P phải chịu án phí dân sự phúc thẩm theo quy định tại Điều 29 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 308, Điều 313 của Bộ luật Tố tụng dân sự; 

Căn cứ Điều 34, Điều 117, Điều 500, Điều 502, Điều 624, Điều 630, Điều 

649 của Bộ Luật dân sự;  
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Các Điều 147, 228, 229 của Bộ luật Tố tụng dân sự; 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí 

và lệ phí Tòa án.                            

Xử:  

Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn Phạm Khắc P. 

Giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số 260/2022/DS-ST ngày 26/8/2022 của 

Toà án nhân dân huyện G, tỉnh Tiền Giang. 

1. Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Phạm Khắc P, cụ thể: 

- Không chấp nhận yêu cầu của ông Phạm Khắc P về việc yêu cầu hủy hợp 

đồng tặng cho quyền sử dụng đất, số công chứng 2819, quyển số 05 TP/CC-

SCC/HĐGD lập ngày 12/9/2013 tại Phòng Công chứng S tỉnh Tiền Giang và căn 

nhà tọa lạc tại ấp T, xã T, huyện G, tỉnh Tiền Giang, giữa bà Trần Thị T7 (bên tặng 

cho) với bà Phạm Thị D (bên được tặng cho). 

- Không chấp nhận yêu cầu của ông Phạm Khắc P về việc yêu hủy giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số 

CH02280 ngày 11/12/2013 do Ủy ban nhân dân huyện G cấp cho bà Phạm Thị D.   

- Không chấp nhận yêu cầu của ông Phạm Khắc P về việc yêu cầu hủy di chúc 

lập ngày 29/10/2013 của bà Trần Thị T7.  

- Không chấp nhận yêu cầu của ông Phạm Khắc P về việc yêu cầu được 

quyền quản lý, sử dụng diện tích 3000,2m
2
, một phần thửa đất 208, tờ bản đồ số 

21, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 452 QSDĐ ngày 29/6/1998 do Ủy 

ban nhân dân huyện G cấp cho bà Trần Thị T7; tọa lạc tại ấp B, xã T, huyện G, 

tỉnh Tiền Giang. 

 2. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện phản tố của bà Phạm Thị D: 

 Công nhận di chúc lập ngày 29/10/2013 của bà Trần Thị T7 là hợp pháp.  

Bà Phạm Thị D được quyền quản lý, sử dụng diện tích 3000,2m
2
 đất, một 

phần thửa đất số 208, tờ bản đồ số 21, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

452.QSDĐ ngày 29/6/1998 do Ủy ban nhân dân huyện G cấp cho bà Trần Thị T7; 

đất tọa lạc tại ấp B, xã T, huyện G, tỉnh Tiền Giang; có vị trí như sau: 

 + Đông giáp đất ông Trương Văn Đ và ông Lê Tấn L. 

 + Tây giáp đất ông Huỳnh Văn K và ông Huỳnh Văn Bé C. 

 + Nam giáp đất bà Phạm Thị D. 

 + Bắc giáp đất ông Phạm Khắc P. 

  (có sơ đồ trích đo thửa đất kèm theo) 

 Thực hiện khi án có hiệu lực pháp luật.       

 Bà Phạm Thị D được quyền liên hệ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để 

lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 
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3. Đình chỉ yêu cầu của ông P về việc yêu cầu chia thừa kế căn nhà, cây 

trồng trên thửa đất số 273, diện tích 2.983,7m
2
 đất, tờ bản đồ số 16, theo giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

số CH02280 ngày 11/12/2013 do Ủy ban nhân dân huyện G cấp cho bà Phạm Thị 

D; tọa lạc tại ấp T, xã T, huyện G, tỉnh Tiền Giang. 

4. Về án phí:  

- Án phí dân sự sơ thẩm: 

Ông P phải chịu 600.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm, được trừ vào tiền tạm 

ứng án phí đã nộp 1.450.000 đồng theo biên lai số 36610 ngày 02/10/2014 của Chi 

cục Thi hành án dân sự huyện G; nên hoàn lại cho ông P 850.000 đồng.  

Hoàn lại cho bà D 300.000 đồng tạm ứng án phí theo biên lai số 0006062 

ngày 18/3/2022 của Chi cục thi hành án dân sự huyện G. 

- Án phí dân sự phúc thẩm: Ông P phải chịu 300.000 đồng án phí dân sự 

phúc thẩm nhưng được trừ số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 300.000 đồng theo 

biên lai số 0006412 ngày 05/9/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện G, ông 

P đã nộp đủ án phí phúc thẩm. 

5. Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án 

dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 9 Luật Thi 

hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật Thi hành án dân sự. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (10/4/2023). 
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